
 

 

PHỤ LỤC 

MỘT SỐ MẪU VĂN BẢN ÁP DỤNG TRONG HỒ SƠ KHEN THƢỞNG 
(Kèm theo Thông tư số 14/2025/TT-BTP ngày 05/9/2025 của Bộ Tư pháp) 

 

Mẫu số 01 Tờ trình 

Mẫu số 02 Danh sách các cá nhân đề nghị xét tặng kèm theo Tờ trình 

Mẫu số 03 

Bản trích ngang tóm tắt thành tích, công lao đóng góp của cá nhân 

đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương theo quy định tại khoản 1 Điều 4, 

khoản 1 điều 6 của Thông tư 

Mẫu số 04 

Bản trích ngang tóm tắt thành tích, công lao đóng góp của cá nhân 

đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương theo quy định tại khoản 2, 3, 4, 5 

Điều 4 của Thông tư 

Mẫu số 05 

Bản trích ngang tóm tắt thành tích, công lao đóng góp của cá nhân 

đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương theo quy định tại khoản 1 Điều 5 

của Thông tư 

Mẫu số 06 

Bản trích ngang tóm tắt thành tích, công lao đóng góp của cá nhân 

đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương theo quy định tại khoản 2 Điều 5 

của Thông tư 

Mẫu số 07 

Bản trích ngang tóm tắt thành tích, công lao đóng góp của cá nhân 

đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương theo quy định tại khoản 2 Điều 6 

của Thông tư 

Mẫu số 08 
Bản trích ngang tóm tắt thành tích của cá nhân đề nghị xét tặng Kỷ 

niệm chương theo quy định tại khoản 3 Điều 6 của Thông tư 

 

   



 

 

Mẫu số 01 

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC
1
 

 
CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: …/TTr-…
2
… …

4
…, ngày … tháng … năm … 

TỜ TRÌNH 

Về việc đề nghị tặng Kỷ niệm chƣơng “Vì sự nghiệp Tƣ pháp” 

Kính gửi: Bộ trưởng Bộ Tư pháp.  

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15/6/2022; 

Căn cứ Nghị định số 152/2025/NĐ-CP ngày 14/6/2025 của Chính phủ quy 

định về phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng; quy định chi tiết 

và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; 

Căn cứ Thông tư số …./…/TT-BTP ngày …/…/2025 của Bộ trưởng Bộ Tư 

pháp quy định tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp”; 

Căn cứ……….
5
……… quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của……………
2
……….; 

Căn cứ…………..
6
……….; ……….

2
……..kính trình Bộ trưởng Bộ Tư pháp 

xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp” cho … cá nhân có công lao đóng 

góp vào quá trình phát triển của ngành Tư pháp. 

Các trường hợp đề nghị khen thưởng trên đã được 
1
 xét duyệt, thẩm định đảm 

bảo đúng quy định về đối tượng, tiêu chuẩn, hồ sơ, thủ tục theo quy định hiện hành. 

(Có danh sách và hồ sơ đề nghị khen thưởng kèm theo). 

Kính trình Bộ trưởng Bộ Tư pháp xem xét, quyết định./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- ………..; 

- Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Tư pháp; 

- Lưu: VT, ..... 

THỦ TRƢỞNG ĐƠN VỊ TRÌNH KHEN THƢỞNG 
(Chữ ký của người có thẩm quyền, dấu của cơ quan, tổ chức) 

  

 

Họ và tên 

Ghi chú: 

1 
Tên cơ quan, tổ chức trình khen. 

2 
Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức hoặc chức danh nhà nước ban hành văn bản. 

3 
Đối với các Ban đảng thực hiện theo thể thức văn bản của Đảng. 

4 
Địa danh. 

5 
Văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của đơn vị trình khen. 

6 
Ghi rõ căn cứ đề nghị khen thưởng (điểm, khoản, điều, tên văn bản). 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Luat-Thi-dua-Khen-thuong-2022-418232.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Luat-Thi-dua-Khen-thuong-2022-418232.aspx


 

 

Mẫu số 02 

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC 

 
CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

DANH SÁCH 

ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG KỶ NIỆM CHƢƠNG “VÌ SỰ NGHIỆP TƢ PHÁP” 

(Kèm theo Tờ trình số … ngày … tháng … năm … của ….) 

 

STT Họ và tên, chức vụ, đơn vị công tác Điều khoản áp dụng Ghi chú 

1. …   

2. …   

 …   
 

 

NGƢỜI TỔNG HỢP THỦ TRƢỞNG ĐƠN VỊ TRÌNH KHEN THƢỞNG 

(Chữ ký của người có thẩm quyền, dấu của cơ quan, tổ chức) 

  



 

 

Mẫu số 03 

Đơn vị:……………..                            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                         

                                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
      

      

BẢN TRÍCH NGANG TÓM TẮT THÀNH TÍCH, CÔNG LAO ĐÓNG GÓP CỦA CÁ NHÂN 

 

 
 

TT Họ và tên 
Năm sinh 

Chức vụ, đơn vị công tác Hình thức kỷ luật (nếu có) Ghi chú 
Nam Nữ 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

 

XÁC NHẬN CỦA CẤP TRÌNH KHEN THỦ TRƢỞNG ĐƠN VỊ XÁC 

NHẬN, ĐỀ NGHỊ 

NGƢỜI BÁO CÁO THÀNH TÍCH 

   

 

  



 

 

Mẫu số 04 

Đơn vị:……………..                            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                         

                                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

           

 

BẢN TRÍCH NGANG TÓM TẮT THÀNH TÍCH, CÔNG LAO ĐÓNG GÓP CỦA CÁ NHÂN 

 

 

 

 

TT 

 

 

Họ và tên, 

chức vụ, 

đơn vị công 

tác 

Năm sinh 
Ngày, 

tháng, 

năm đƣợc 

tuyển 

dụng  vào 

ngành Tƣ 

pháp 

Tổng số 

năm 

công tác 

trong 

ngành Tƣ 

pháp  

Tổng số năm 

công tác (đối 

với đối tƣợng 

quy định tại 

khoản 4 Điều 

4) 

Số năm giữ 

chức vụ 

trong ngành 

Tƣ pháp 

(đối với đối 

tƣợng quy 

định tại 

khoản 2 

Điều 4) 

Thời điểm 

nghỉ hƣu 

theo quy 

định (đối 

với đối 

tƣợng quy 

định tại 

khoản 5 

Điều 4) 

Kết quả đánh giá, 

xếp loại chất lƣợng 

công chức, viên 

chức, ngƣời lao 

động hàng năm 

của cấp có thẩm 

quyền (trong thời 

gian là điều kiện 

để xét tặng) 

Hình 

thức kỷ 

luật (nếu 

có) 

Điều 

khoản áp 

dụng 

Ghi 

chú 

Nam Nữ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

             

             

 
              

XÁC NHẬN CỦA CẤP TRÌNH KHEN THỦ TRƢỞNG ĐƠN VỊ XÁC 

NHẬN, ĐỀ NGHỊ 

NGƢỜI BÁO CÁO THÀNH TÍCH 

   

  



 

 

Mẫu số 05 

Đơn vị:……………..                            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                         

                                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

           

 

BẢN TRÍCH NGANG TÓM TẮT THÀNH TÍCH, CÔNG LAO ĐÓNG GÓP CỦA CÁ NHÂN 

 

 

 

 

TT 

 

 

Họ và tên, 

chức vụ, 

đơn vị công 

tác 

Năm sinh 
Ngày, tháng, năm đƣợc tuyển dụng 

(phân công) trực tiếp làm công tác 

tƣ pháp/bổ nhiệm làm Giám định 

viên tƣ pháp 

Số năm 

trực tiếp làm công 

tác tƣ pháp  

Kết quả đánh giá, xếp loại chất 

lƣợng công chức, viên chức, 

ngƣời lao động hàng năm của 

cấp có thẩm quyền (trong thời 

gian là điều kiện để xét tặng) 

Hình thức kỷ 

luật (nếu có) 

Ghi 

chú 

Nam Nữ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

         

 
              

XÁC NHẬN CỦA CẤP TRÌNH KHEN THỦ TRƢỞNG ĐƠN VỊ XÁC 

NHẬN, ĐỀ NGHỊ 

NGƢỜI BÁO CÁO THÀNH TÍCH 

   

 

  



 

 

Mẫu số 06 

Đơn vị:……………..                            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                         

                                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

           

 

BẢN TRÍCH NGANG TÓM TẮT THÀNH TÍCH, CÔNG LAO ĐÓNG GÓP CỦA CÁ NHÂN 

 

 

TT 

Họ và tên, 

chức vụ, đơn 

vị công tác 

Năm sinh 
Ngày, tháng, năm đƣợc đăng ký hành 

nghề/ hoạt động ở lĩnh vực đã đƣợc bổ 

nhiệm hoặc cấp cấp chứng chỉ hành nghề 

Số năm 

hành nghề/hoạt động ở lĩnh vực đã đƣợc bổ 

nhiệm hoặc cấp cấp chứng chỉ hành nghề 

Hình thức 

kỷ luật 

(nếu có) 

Ghi 

chú 

Nam Nữ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

 

XÁC NHẬN CỦA CẤP TRÌNH KHEN THỦ TRƢỞNG ĐƠN VỊ XÁC 

NHẬN, ĐỀ NGHỊ 

NGƢỜI BÁO CÁO THÀNH TÍCH 

   

 

  



 

 

Mẫu số 07 

Đơn vị:……………..                            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                         

                                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

         
   

BẢN TRÍCH NGANG TÓM TẮT THÀNH TÍCH, CÔNG LAO ĐÓNG GÓP CỦA CÁ NHÂN 

 

 

 

TT 

 

Họ và tên, 

chức vụ, đơn vị 

công tác 

Năm sinh 
Nhiệm vụ trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo 

thực hiện nhiệm vụ thuộc thẩm 

quyền quản lý của Bộ Tƣ pháp 

Thời gian giữ chức vụ trực tiếp 

lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm 

vụ thuộc thẩm quyền quản lý của 

Bộ Tƣ pháp 

Hình thức kỷ 

luật (nếu có) 
Ghi chú 

Nam Nữ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

 

              

XÁC NHẬN CỦA CẤP TRÌNH KHEN THỦ TRƢỞNG ĐƠN VỊ XÁC 

NHẬN, ĐỀ NGHỊ 

NGƢỜI BÁO CÁO THÀNH TÍCH 

   

 

  



 

 

Mẫu số 08 

Đơn vị:……………..                            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                         

                                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

         
   

BẢN TRÍCH NGANG TÓM TẮT THÀNH TÍCH, CÔNG LAO ĐÓNG GÓP CỦA CÁ NHÂN 

 

 

 

TT 

 

Họ và tên, chức vụ, 

nơi làm việc 

Năm sinh 
Quốc 

tịch 
Thành tích, công lao đóng góp cho ngành Tƣ pháp Ghi chú 

Nam Nữ 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

 

XÁC NHẬN CỦA CẤP TRÌNH KHEN THỦ TRƢỞNG ĐƠN VỊ XÁC 

NHẬN, ĐỀ NGHỊ 

NGƢỜI BÁO CÁO THÀNH TÍCH 

   

     

 


